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Để viết vùng đất Quảng Bình vào thời hiện tại về mọi mặt, người ta có đầy đủ các tư liệu. Nhưng để viết về bối cảnh vùng đất Quảng Bình trong thời trung đại, đặc biệt là viết về thời gian trước và sau khi xuất hiện danh xưng Quảng Bình thì vấn đề trở nên khó khăn hơn nhiều. Tư liệu nói về thời gian ấy hoàn toàn nằm trong quá khứ. Trừ những gì thuộc về tự nhiên (mà là tự nhiên ít biến đổi nhất, ví dụ: núi đồi và sông biển), còn tất cả thì đều thay đổi. (Từ sản vật, con người, đến làng mạc, lịch sử, cuộc sống đều thay đổi). Trong quá khứ trên 6 thế kỉ (chỉ tính tròn từ thế kỉ XIV - thế kỉ XIX), tất cả những gì thuộc về vùng đất Quảng Bình (nhất là lịch sử, đời sống) đều không thể giữ nguyên trạng trên thực địa hiện tại, mà nó chỉ còn vang bóng trong lịch sử, trong sử sách, trong ghi chép của người xưa và một phần trong văn hóa dân gian mà thôi. Vì vậy bài viết này tựa hồ như một sự vẽ phác lại bức tranh vùng đất Quảng Bình xưa - như là một bối cảnh mà từ chất liệu cho đến cách nhìn cũng đi theo một hướng: lịch sử và tư liệu minh chứng Quảng Bình trước và sau khi có danh xưng Quảng Bình; bài viết mong mỏi được đóng góp vài tài liệu khá mới (do mới hiểu ra, hoặc do mới sưu tầm được, hoặc do nó đã có nhưng chưa được sử dụng để chứng minh mối quan hệ với vùng đất).

1. Về khái niệm “Bối cảnh vùng đất”

Trước hết phải nói rằng: Tất cả mọi hiện tượng tự nhiên, xã hội đều diễn ra trong những hoàn cảnh, môi trường nhất định. Gọi là “bối cảnh” (hay “bối ảnh”) đều chỉ có hai nghĩa sau đây: 1/ Cái hình ảnh sau lưng, làm nền cho một bức vẽ hoặc khung cảnh bài trí trên sân khấu (đặt phía sau lưng của diễn viên) làm nền cảnh tự nhiên hay xã hội cho một cảnh được diễn, cho một diễn viên đang đóng vai. 2/ Hoàn cảnh chung khi một sự việc phát sinh và phát triển.(1) 

Như vậy, bối cảnh vùng đất Quảng Bình trong lịch sử trước và sau khi có danh xưng Quảng Bình chỉ có thể là hai bối cảnh mà thôi: - Bối cảnh tự nhiên; - Bối cảnh xã hội. Riêng bối cảnh xã hội thì cũng có thể chia hai: thời chiến tranh loạn lạc và thời bình yên, ổn định phát triển. Và như thế mọi tư liệu sẽ trở nên có giá trị nếu nó nói đúng, nói rõ các phương diện của bối cảnh vùng đất: thời gian, không gian, hiện tượng (bối cảnh tự nhiên); thời gian, không gian, con người, sự kiện (bối cảnh xã hội, bối cảnh lịch sử). Cách quan niệm này giúp cho người nghiên cứu hiện đại thoát dần quan niệm “địa linh nhân kiệt” của người xưa khi quá vin vào bối cảnh tự nhiên để giải thích thành tựu của danh nhân mà quên đi hoặc xem nhẹ bối cảnh xã hội hay nỗ lực cá nhân. Và người nghiên cứu hiện đại cũng tránh được sự thiên lệch khi quan niệm “thời thế tạo anh hùng” hay “anh hùng tạo thời thế” vì dù sao “anh hùng tạo thời thế” vẫn là số ít, số hiếm, “một đời được mấy anh hùng?” (Nguyễn Du, Truyện Kiều).

2. Thử định mốc ra đời danh xưng Quảng Bình

Những tư liệu hiện có đã nói về vùng đất Quảng Bình và làm rõ nhất bối cảnh vùng đất Quảng Bình từ thế kỉ XI đến năm 1858. Tất cả đều cho thấy hai bối cảnh vùng đất từ thiên nhiên đến cuộc sống: Thiên nhiên phong phú, đất rộng, người thưa. Gần hai phần ba đất đai là vùng để hoang. Từ 1307, tuy bước chân của Đoàn Nhữ Hài đã đến vùng Thuận Hóa, song vùng đất từ đèo Ngang (Hoành Sơn) trở vào vẫn chưa nhiều người ở và khai phá. Năm thứ 3 Long Khánh (1375), Trần Duệ Tông chọn Khu mật viện Đại sứ Lê Quý Ly làm tham mưu quân sự. Vua cũng cho đổi Lâm Bình thành phủ Tân Bình.(2)

Cuối thời Trần, (1389-1399), vùng đất Quảng Bình nằm trong châu Bố Chính, và ở trong cảnh rập rình chiến tranh giữa người Việt và Chiêm, giữa nhà Trần và giặc Minh. Từ 1400-1406, tuy các tướng lĩnh theo nhà Trần và các tướng lĩnh theo nhà Hồ đang chống chọi với giặc Minh nhưng cơ bản Quảng Bình cũng như cả nước từ Lạng Sơn đến Quảng Nam, giặc Minh chưa thể chiếm trọn nước Đại Việt trở lại. Từ năm 1407, nhất là khi nhà Hồ bị giặc Minh bắt cho đến 1414, giặc Minh đã bình định hoàn toàn Đại Việt. Tuy vậy, ngòi lửa kháng chiến vẫn âm ỉ cho đến ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lỗi Giang, Lam Sơn. Đến năm 1428, Lê Lợi chiến thắng quân Minh, biên cương phía Nam dường như đã thông vào đến tận Quảng Nam. Những năm 1471, Lê Thánh Tông đã vào đến Bình Định, Phú Yên, đi ngang Thuận Hóa, nhà vua đã làm thơ về vùng biển Tư Hiền. Những năm 1553, 1558, 1600, Nguyễn Hoàng đã vào tới Thuận Hóa (từ Lệ Thủy đến Ái Tử Quảng Trị đều có dinh cơ của Nguyễn Hoàng). Chiến tranh Trịnh - Nguyễn nổ ra. Sông Gianh là giới tuyến. Bắc Bố Chính (từ bờ Bắc sông Gianh trở ra đèo Ngang thuộc về Trịnh; Nam Bố Chính từ bờ Nam sông Gianh trở vào thuộc về Nguyễn). 

Đất Bố Chính ở hai phía Bắc và Nam sông Gianh (Linh Giang) là vùng bàn đạp đầu tiên mang ý nghĩa như là đất địa đầu giới tuyến của Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Trong khoảng thời gian chia cắt, đất Bố Chính đã có khi gọi tên Lâm Bình, Tiên Bình, Tân Bình. (Các tên Lâm Bình, Tiên Bình, Tân Bình, người viết đã thấy xuất hiện trong các văn bản ra đời trước và sau 1600 và có ý nghĩa rõ ràng: Tiên: tươi, mới; Bình: làm cho bằng phẳng, dẹp yên. Tân: mới mẻ, nguyên sơ. Vì có nghĩa tươi, nguyên sơ nên “tiên” được đổi thành “tân” và đi đến “Quảng” là rất hợp lí. Tươi, mới, mới mẽ, rộng khắp… được bình). Bên cạnh các tên Lâm Bình, Tiên Bình, Tân Bình là Bố Chính cũng là một cách đặt tên phù hợp với lịch sử Nam tiến của dân tộc ta. (từ thời Lý đến hết thời Tây Sơn).(3)

Khảo sát Quảng Bình, vùng đất Quảng Bình trước và sau khi có danh xưng Quảng Bình chính là giới hạn ngắn gọn nhất về lịch sử Quảng Bình qua các thời kỳ Trần - Lê - Trịnh - Nguyễn phân tranh - Tây Sơn - Nguyễn (trước 1858): (từ nửa cuối thế kỉ XIII đến hết nửa đầu thế kỉ XIX - tính tròn khoảng 6 thế kỉ).

Vậy ta có hai cách chia mốc tính từ khi có danh xưng Quảng Bình:

- Cách 1: Lấy mốc 1609. Từ nửa cuối thế kỉ XI đến 1608. (Trước khi có danh xưng “Quảng Bình” đã có Bố Chính châu, Lâm Bình, Tiên Bình, Tân Bình,); từ 1609 đến 1858 (có danh xưng Quảng Bình với nghĩa là vùng đất trước đây là Bố Chính, Lâm Bình, Tiên Bình, Tân Bình). 

- Cách 2: Lấy mốc 1835. Từ nửa cuối thế kỉ XIV đến 1834 (có các danh xưng cũ kể cả danh xưng “Quảng Bình” nhưng không phải là một tỉnh; từ 1835 đến 1858 (có danh xưng là “Tỉnh Quảng Bình” trực lệ Phủ Thừa Thiên).(4)

3. Vài tư liệu chưa được sử dụng có liên quan đến đất và người Quảng Bình (đặc biệt là các danh nhân) góp phần chứng minh ngày càng đầy đủ hơn về bối cảnh vùng đất Quảng Bình trước và sau khi có danh xưng Quảng Bình

- Ca dao, dân ca: Rất nhiều, nhưng nét chung là chỉ biểu hiện cảm xúc về một làng, một cảm xúc riêng tư. Đặc tính chung của loại ca dao, dân ca này thường không chỉ rõ bối cảnh rộng lớn. Đó chỉ là nền cảnh, “ngữ cảnh”, “tình huống” của từng cảm xúc, ý nghĩ, sự việc cụ thể. 

Ngay cả hai câu sau đây (dù bối cảnh đã trở nên rộng rãi hơn - Hà Tĩnh và Quảng Bình)  thì chẳng ai có thể nói về chủ thể bài ca dao là ai, nói chuyện gì:

Trèo đèo hai mái phân vân,

Đêm mơ Hà Tĩnh, dạ ái ân Quảng Bình.(5)

Đương nhiên, với hai câu này, có dị bản là chữ nghĩa ở hai câu. Câu đầu cho thấy đó là đèo Ngang. Ở câu sau, điều người đọc nó muốn biết vì sao có tình cảnh, sự tình như vậy trong câu ca dao? Một người yêu lâm cảnh phải đành đoạn chia sẻ, lựa chọn dứt khoát một phía hay một người đang mưu nghiệp lớn đang phân vân giữa quá khứ, hiện tại và tương lai? Rất khó đoán định. 

Cũng như thế, bài hát ví sau đây lưu truyền ở vùng Quảng Trạch cũng là một loại tư liệu cần có thêm để ta phác thảo bối cảnh vùng đất Quảng Bình. Nó ra đời trước hay sau danh xưng Quảng Bình và nó đang nói chuyện gì về lịch sử vùng Quảng Trạch, Ba Đồn liên quan đến một danh nhân lịch sử nào, cuộc khởi sự lớn lao nào đây đã không thành vì “bức” mà đã tiến hành không đúng thời cơ? 

Trên rừng xanh, rú đỏ

Có chiêng bạc, trống đồng

Cờ bạch bố ngựa dong

Đạo thuyền xuôi lọt lạch

Đã nổi trống hành trình

Ước trăm vạn dư binh

Như Lê triều thuở trước

Lòng vừa đi vừa ước

Phủ Quảng Trạch Ba Đồn

Chán kẻ bán người buôn

Chữ “giai do thiên mệnh

Nhân tâm chi sở quy”

Biết nông nổi làm ri

Lòng khoan khoan chớ bức

Dặn anh hùng chớ bức.(6)

Cũng tương tự như trên, bài ca dao sau đây nói quá rõ về vùng đất, nhưng cũng cần nghiên cứu thêm để thấy bối cảnh của Ba Đồn vào một thời kì là biên giới của Đàng Ngoài và sự thay đổi trong tâm lý ăn chơi, hưởng thụ sống không cần ngày mai quá dữ dội, sự khốc liệt của lòng người trong sống chết, chiến tranh, ly loạn: 

Ba Đồn là đất Ô châu,

Ai đi đến đó quảy bầu về không.

Ba Đồn là đất châu Ô,

Ai đi đến đó quảy bồ về không.(7)

Cái tâm lý này còn kéo dài mãi trong tâm lý của cư dân Quảng Bình cho đến thời nước nhà thống nhất vào thời Tây Sơn và thời Nguyễn. Nguyễn Du là người thấy được cái bối cảnh xã hội lịch sử này khi nói về vùng đất Bắc Bố Chính vào những năm 1810. Người dân ở đây như còn ngại ngần về nỗi niềm lịch sử Bắc Nam. Trong bài thơ Độ Linh Giang (Qua đò sông Gianh) ngoài bức tranh về một con sông từng là giới tuyến, từng là chứng nhân của một thời chiến tranh tương tàn, sông Gianh còn là chiến địa còn lưu dấu vết của lũy cũ, xương tàn, còn là dấu ấn nỗi niềm ly cách của cư dân giới tuyến khi đất nước đã thống nhất:

Bắc thượng thổ dân mạc tương tỵ,

Nẫm niên tiền thị ngã đồng châu.

(Người thổ dân vùng Bắc chớ có tránh,

Ba chục năm trước vốn là người đồng châu với ta).
- Sử (Các đoạn sử trong sử cũ khá chân xác về tình hình vùng đất).

- Thơ (thơ chữ Hán của Nguyễn Phi Khanh, các vua Trần (đặc biệt là Trần Nhân Tông), các vua Nguyễn (Thiệu Trị, Tự Đức), (thơ chữ Hán của Miên Thẩm, Nguyễn Du, Cao Bá Quát). Xin dẫn khái quát về thơ của hai người đã đi qua suốt chiều dài đất Quảng Bình: Nguyễn Du (khoảng thời gian 1805-1813) và Miên Thẩm (trong năm 1841-1842). 

- Về thơ chữ Hán Nguyễn Du thì tập thơ Nam Trung tạp ngâm (40 bài). Tác giả làm tập thơ này từ khi ở quê nhà ra đi vào Phú Xuân làm quan (1805), rồi ra Quảng Bình làm quan (1809-1813), rồi trở lại Phú Xuân để đi sứ Trung Quốc. Khi ở Hà Tĩnh đi vào, Nguyễn Du chỉ làm một bài Thủy Liên đạo trung tảo hành (Đi sớm trên đường Thủy Liên). Khi ở Quảng Bình, Nguyễn Du mới có thêm các bài Tân thu ngẫu hứng (Ngẫu hứng lúc mới thu), làm khi ở Động Hải (Đồng Hới) được 3 năm. Tái thứ nguyên vận (Lại họa theo nguyên vận bài trước), Tạp ngâm (Tạp ngâm), Giang đầu tản bộ (2 bài, Đi thong thả trên sông), Độ Linh giang (Qua đò sông Gianh), Di Giang khẩu hương vọng (Ở cửa sông Roòn nhìn về quê), Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất trấn Nghệ An (Đưa ông Ngô Nhữ Sơn ra trấn Nghệ An), Đại tác cửu thú tư quy (2 bài, Làm thay người đi thú lâu nhớ nhà). Thơ Nguyễn Du đã phác tả không nhiều về vùng đất và con người Quảng Bình trong 9 năm ông làm cai bạ đất Quảng Bình, tuy vậy ta vẫn thấy tầm mắt ông đã nhìn thấy những gì là thực cảnh bức tranh Quảng Bình từ Sen Thủy đến tận chân đèo Ngang, từ nguồn Trạm Giang bến đò Hàn trên bờ Cẩm La cho đến các vùng biển cửa sông Gianh và biển cửa sông Roòn ra đến hòn Yến… Ông cũng đã vẽ phác những nét thật căn bản về lịch sử, con người và cuộc sống trên đất Quảng Bình.  

- Về thơ chữ Hán của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, ta chú ý đến hai quyển V, quyển VI trong Thương Sơn thi tập (hai quyển này có tên là Bắc hành, gồm 104 bài), Miên Thẩm trứ tác trong chuyến Miên Thẩm phò giá hoàng huynh là Thiệu Trị ra Hà Nội nhận sắc phong của vua Thanh vào năm 1842. Trên đường đi và về, Miên Thẩm đã làm các bài thơ sau đây về Quảng Bình: Thủy Liên đạo trung (Giữa đường Sen Thủy), Quảng Lộc dạ phát (Ra đi trong đêm từ Quảng Lộc), Hoằng Phúc tự (Chùa Hoằng Phúc), Dạ độ Kiến Giang ngẫu thành (Đêm qua đò Kiến Giang, chợt làm thơ), Đăng Quảng Bình tỉnh thành (lên thành tỉnh Quảng Bình), Sư Lũy hoài cổ  (Lũy Thầy hoài cổ), Quá Quảng Bình Quan khẩu chiếm (Làm thơ ứng khẩu khi đi qua Quảng Bình Quan), Túc Linh Quan Tự (nghỉ đêm ở chùa Linh Quang), Khiêu Thạch lãnh (Đèo Đá Nhảy), Hiểu phát Quảng An dịch (Trên đường về, đi từ nhà trạm Quảng An), Hoành Sơn (Đèo Ngang). Khi từ Hà Nội trở về, ngang qua đất Quảng Bình, Miên Thẩm có làm thêm các bài Dạ phát Hoành Sơn túc Lý Châu cảm tác, (Đêm đi từ đèo Ngang, trọ ở Lý Châu, làm thơ cảm tác), Độ Linh Giang (Qua sông Gianh), Lý Châu dạ phát (Đêm ra đi từ châu Lý).

Qua cách gọi tên các vùng đất, sông núi, trạm dịch, chùa chiền nơi ông đi qua cho thấy đây đúng là tên gọi các vùng đất của Quảng Bình khi Quảng Bình là danh xưng của một tỉnh. Bắt đầu vào Quảng Bình từ Sen Thủy đến hết Quảng Bình là đèo Ngang. Qua các bài thơ trên ta còn chú ý được cảnh thiên nhiên và đời sống của Quảng Bình trong nửa đầu thế kỉ XIX (cụ thể là từ 1835-1845). 

Xin dẫn một vài đoạn nói đến cảnh Quảng Bình thời ấy:

- Bình sa thập lý tuyệt nhân yên,

Đoạn hác hàn nhai tịch chiếu biên

(Bãi cát bằng phẳng mười dặm không có người và khói,

Thác ẩn khuất, núi lạnh lẽo, mặt trời chiều rọi bên sườn núi)

(Thủy Liên đạo trung - Giữa đường qua Sen Thủy)

- Hải sơn tranh nhất kính,

Vân mộc cát song phong.

(Núi và biển tranh nhau một con đường mòn,

Mây và cây như cắt ra hai đỉnh núi)

(Khiêu thạch lãnh - Núi Đá Nhảy)

- Hàn vu thiên chướng hợp,

Cổ đạo nhất quan khai.

Tiền đại cách Nam Bắc,

Kim nhân hoàn vãng lai.

Chiến dư tàn lũy tại,

Xuân tận đoạn già ai.

Khô cốt mai thanh thảo,

Trầm thương tỏa lục đài…

(Lạnh lẽo, hoang vu, nghìn ngọn núi như họp về đây

Con đường xưa mở ra một cửa ải

Đời trước ngăn cách Nam Bắc

Người nay vẫn cứ đi qua đi lại

Sau chiến tranh còn sót lại chiếc lũy đổ nát

Mùa xuân đã qua, tiếng tù và nghe buồn bã

Xương khô vùi trong cỏ xanh

Súng ống bị rêu biếc phủ kín…)

(Hoành Sơn - Đèo Ngang)                                                

- Truyện kí: có nhắc đến Nguyễn Hoàng và Đào Duy Từ, dòng họ của Nguyễn Cư Trinh… Xin dẫn truyện về ông Lê Thời Hiến, (trong Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án) đã kể về tuổi trẻ của Đào Duy Từ dưới cái tên “Ông Năm” trong ngày bơi qua sông Gianh để vào với chúa Nguyễn và gặp những cảnh ngộ bi thương rồi tươi sáng như thế nào… 

4. Vài lời kết 

Bài viết này dừng lại ở mức vạch ra vài nét chủ yếu về Quảng Bình xưa, mở thêm phạm vi nghiên cứu ở các phương diện lịch sử, cuộc sống và sự ra đời của danh nhân. Do sự lý giải tính chất bối cảnh xã hội quá gắn bó với không gian, thời gian, con người và sự kiện nên cần sưu tầm thêm tư liệu và chờ đợi sự minh chứng rộng rãi, cuối cùng hầu tìm đến một sự chân xác khi viết về Bối cảnh vùng đất Quảng Bình trước và sau khi xuất hiện danh xưng Quảng Bình.

----------------------------------------------

(1):  Tham khảo các từ điển Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của, Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, Các bộ Từ điển tiếng Việt của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Người viết dẫn giải thêm.

(2): Theo chú thích của Hoàng Văn Lâu, trong Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên (tr.169) thì Phủ Tân Bình vào thời Trần, mà trước đó gọi là phủ Lâm Bình, có lẽ tương đương với phủ Tân Bình thời Lê sau này (nghĩa là gồm đất hai châu Minh Linh và Bố Chính thời Lý). Nếu đúng vậy, phủ Lâm Bình hay Tân Bình thời Trần bao gồm vùng đất các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Lệ Ninh, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình và huyện Vĩnh Linh, Gio Linh (xưa đọc là Do Linh) của tỉnh Quảng Trị ngày nay. Trong khi châu Lâm Bình thời Lý chỉ gồm đất huyện Lệ Ninh ngày nay. Cần nói thêm, năm 1075, Lý Nhân Tông đã đổi châu Địa Lý thành châu Lâm Bình (Toàn Thư BK3, 9a). Cửa biển Dĩ Lý (có lẽ là Địa Lý ở xã Lý Hòa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Tháng 6-1361, Phạm A Song làm tri phủ Lâm Bình.

(3): Tham khảo: Đề cương hội thảo của Ban Tổ chức (Quảng Bình, tháng 6-2012); Bách khoa toàn thư mở wikipedia, phần viết về Quảng Bình; Đại Việt sử kí toàn thư (Ngô Sĩ Liên), Đại Việt thông sử (Lê Quý Đôn), Khâm Định Việt sử thông giám cương mục (Quốc sử quán triều Nguyễn), Việt Nam sử lược (Trần Trọng Kim) những chương mục có liên quan đến Quảng Bình. Người viết dẫn giải thêm.

(4): Trừ thời cổ đại, danh xưng Quảng Bình xuất hiện rõ nhất vào thời trung đại, tương ứng với thời nước nhà độc lập vào thời đại phong kiến (cụ thể là từ năm 1069 đến năm 1858). Trong các tên thì Quảng Bình và Bố Chính thể hiện tính chất lịch sử xuyên suốt nhất của sự yên vững, mạnh mẽ của vùng đất. Bố Chính (hay đọc là Bố Chánh) là “sự sắp đặt, ban bố chính trị” của các vương triều Đại Việt. Về sau, tên này cũng được dùng để chỉ vị quan coi sóc công việc một tỉnh, gọi là quan Bố chính (Bố chánh), Bố chính sứ (Bố chánh sứ) (dưới quyền quan Tổng đốc - trông coi nhiều tỉnh hay vùng trọng yếu (Tổng đốc Hà Thành, Tổng đốc Ninh - Thái - Lạng - Bình, Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên, Tổng đốc Gia Định thành…). Như vậy, tên gọi Bố Chính và Quảng Bình rất gắn bó với nhau về ý nghĩa “một vùng bình yên, đất rộng như một tỉnh thuộc quyền ban bố chính lệnh của một vương triều”.

(5): Người viết dùng dị bản này vì từ mái ở đây chỉ rõ nghĩa: mái, mé, phía xiên dốc; như mái tóc, mé đường (phía xiên xuống của bờ đường), đây là sườn đèo phía Hà Tĩnh, phía Quảng Bình của đèo Ngang. Từ đêm và từ dạ ở đây (vừa có nghĩa đồng nghĩa Việt - Hán (Đêm - Dạ) vừa không có nghĩa đồng âm thuần Việt (Đêm là đêm; dạ là lòng dạ) nên câu này thật sắc sảo, tinh tế. Câu này cũng có dị bản ở từ phân vân. (có khi nghe là chân vân, chăn văn).

(6): Do người viết sưu tầm được ở xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 1977.

(7): Bài ca dao này cho thấy tác giả dân gian coi đất Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình thời Nam Bắc phân tranh là đất châu Ô. Trừ sự hiệp vần trong ca dao mà có khi ép vần Ô, Âu vào đây và dù không chú ý đến tính chất thực tế của địa danh, thì kí ức dân gian đã nhắc đi nhắc lại tên châu Ô trong bài ca dao cho thấy sự khẳng định và cả sự không nhớ các tên chữ đã có của Quảng Bình trước thời Nam Bắc phân tranh như Bố Chính, Lâm Bình, Tiên Bình, Tân Bình, Quảng Bình.

Về mặt cảm xúc, do người xưa quan niệm Ô châu ác địa (Ô châu là đất dữ, đất độc) - về tự nhiên và đời sống(?) Người miền Trung (đặc biệt là người Thừa Thiên) cũng hay dùng lối nói “Đồ Ô châu ác địa” để chỉ người dữ, người ác.

